Phụ lục 1

	Tên doanh nghiệp, HTX: .............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, Ngày... tháng....năm..... 

PHƯƠNG ÁN

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã:

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 

- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành.

- Phương án tổ chức bộ phận an toàn của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi).
II. Phương án kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã
1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.
a. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt. 

- Phương tiện: số lượng chính thức và dự phòng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình. 
- Tuyến khai thác, số chuyến, giá vé, hình thức triển khai bán vé.
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: danh sách, giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ. 

- Dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Nơi đỗ xe của doanh nghiệp, hợp tác xã: địa điểm, diện tích.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

b. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch.
- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Nơi đỗ xe của doanh nghiệp, hợp tác xã: địa điểm, diện tích.

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

c. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi:

- Màu sơn đăng ký.

- Vị trí gắn hộp đèn taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Hệ thống điều hành: Địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc.

- Lái xe taxi: số lượng lái xe, hạng giấy phép lái xe, trình độ, đồng phục, thực hiện quy định về tập huấn nghiệp vụ.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa 

- Đối với kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì nêu rõ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tổ chức bộ phận theo dõi về an toàn giao thông.

- Lái xe: số lượng lái xe, trình độ, hạng giấy phép lái xe, thâm niên công tác.

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 2

	Tên đơn vị kinh doanh: ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., Ngµy...... th¸ng...... n¨m........ 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Kính gửi:   Sở GTVT ............................
1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................
4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................................................cấp ngày .........   tháng......... năm ..................
6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:
-  ...................................................................................................................

-  ...................................................................................................................
Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh.
	Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu
	Đại diện đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu)



	
	


Phụ lục 3

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

1. Hình minh hoạ:

	Cơ quan cấp phép (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	GIẤY PHÉP 

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Số: ......................Cấp lần thứ: ............

(Cấp lần đầu: Số ….. Ngày ..........tháng .......năm .........nơi cấp………...)

1. Cấp cho đơn vị:…………………………..........................................................
2. Địa chỉ: ..............................................................................................................
3. Số điện thoại: ....................................................................................................
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……...ngày ….. tháng ….. năm ….. cơ quan cấp …………………………………………………………………..
5. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ………………………………………….
6. Được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô:

- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...
Giấy phép có giá trị đến ngày ........../............/.............



	
	Cơ quan cấp phép

(Ký tên, đóng dấu)




2. Kính thước, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc:
- Giấy phép được in trên khổ giấy A4, nền màu hồng có vân hoa.

- Kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ:

+ Dòng "GIẤY PHÉP” và dòng “KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ” in phông chữ Times New Roman, chữ in hoa màu đỏ đậm, cỡ chữ từ 14 - 18

+ Các dòng chữ khác in font Times New Roman cữ chữ 14 - 16, màu xanh đen

Phụ lục 4

	Tên đơn vị kinh doanh: ...............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..............., Ngày..... tháng.....năm....... 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI
Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............

1. Tên đơn vị kinh doanh: ...................................................................................
2. Địa chỉ: ..............................................................................................................
3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................

4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày.....tháng....năm...., nơi cấp.....................................................................................................................

5. Nội dung đăng ký

a) Chất lượng phương tiện vận tải: 
- Nhãn hiệu xe:.................., năm sản xuất: ......................, số ghế: ....................

- Trang thiết bị phục vụ hành khách trên xe:.......................................................

.............................................................................................................................
b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lái xe, nhân viên phục vụ: 
Số người đã qua lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã về vận tải khách và an toàn giao thông: .....

c) Phương án tổ chức vận tải: việc chấp hành phương án hoạt động trên tuyến, hành trình chạy xe, công tác bảo đảm an toàn giao thông.
d) Các quyền lợi của hành khách gồm: bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của hành khách và phản ánh của thông tin đại chúng, số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ảnh của hành khách.
e) Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình gồm: nước uống, khăn mặt, dịch vụ y tế và các dịch vụ khi dừng nghỉ.
Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký./.
	
	Đại diện đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 5
	Tên doanh nghiệp, HTX: .............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., Ngày.... tháng....năm........ 

GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH
Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................
2. Địa chỉ: ...............................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................

5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)


Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................


Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................

Cự ly vận chuyển: .................km
Hành trình chạy xe: ...............................................................

6. Danh sách xe:

	TT
	BKS xe
	Tên đăng ký

sở hữu xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Tuyến được chấp thuận khai thác (2)

	1
	
	
	
	
	
	Bến đi: ….. - Bến đến ……

	2
	
	
	
	
	
	Bến đi: ….. - Bến đến ……

	...
	
	
	
	
	
	Bến đi: ….. - Bến đến ……


7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 
     ngày ....../......../.....
(3)

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)



	
	


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.
(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến

(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.

Phụ lục 6

	Tªn doanh nghiÖp, HTX...
((((((((

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((


PHƯƠNG ÁN

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ

1. Đặc điểm tuyến:

Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại

Bến đi:..................................................................

Bến đến:..............................................................

Cự ly vận chuyển:........................................km

Lộ trình: ..............................................................................................
2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)

a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

+ . . . .

b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

+ . . . .

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.

3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

	TT
	Nốt (Tài)
	Số lái xe, nhân viên phục vụ
	Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)
	Đồng phục (màu sắc)
	Ghi chú

	1
	......giờ.....
	Lái xe 1

Lái xe 2

Lái xe ....
	
	
	

	
	
	Nhân viên phục vụ 1

Nhân viên phục vụ ...
	
	
	

	
	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Các dịch vụ khác

	TT
	Nốt (tài)
	Số lượng bữa ăn chính
	Số lượng bữa ăn phụ
	Dịch vụ khác

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Giá vé
a) Giá vé:
- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK

- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK
	Giá vé
	đồng/HK

	Trong đó:
	

	- Giá vé (*)
	đồng/HK

	- Chi phí các bữa ăn chính
	đồng/HK

	- Chi phí các bữa ăn phụ
	đồng/HK

	- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .
	đồng/HK


(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé

- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................

- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)

- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)

	
	


	Tên doanh nghiệp, HTX...
((((((((

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((


LỊCH TRÌNH CHẠY XE

(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)

1. Chiều đi: xuất bến tại:………

a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 

	TT 
	Tên điểm dừng nghỉ
	Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 

2. Chiều về: xuất bến tại:……….

a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm dừng nghỉ
	Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 

Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 7

	Cơ quan quản lý tuyến
Số: ..............  MERGEFIELD SoCVCT /..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((

	
	.............., ngày ...... tháng..... năm .....


CHẤP THUẬN

………(1)…. TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH 

BẰNG XE Ô TÔ
Kính gửi: ................(Tên doanh nghiệp, HTX gửi hồ sơ đăng ký)....................
Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý và khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô:
................. (cơ quan quản lý tuyến) ............................ chấp thuận:

Tên doanh nghiệp khai thác tuyến: ........................................................................

Tên tuyến: ......(tỉnh đi).....đi ......(tỉnh đến)..... và ngược lại;

Bến đi: Bến xe ......................... (thuộc tỉnh (TP) .......(tỉnh đi).......)

Bến đến: Bến xe ............................... (thuộc tỉnh (TP)......(tỉnh đến)....)

Cự ly vận chuyển: ........................ km

Hành trình chạy xe: ................................................................................................

Mã số tuyến: ............................................................

Thời hạn khai thác/khai thác thử/ngừng hoạt động của xe trên tuyến của .............(tên doanh nghiệp, HTX) ............ là .....(2)........năm/tháng kể từ ngày ký văn bản này.

Danh sách xe tham gia khai thác/ngừng hoạt động:...............................................

	Nơi nhận:
	
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Như trên;

- Sở GTVT 2 đầu tuyến;

- Bến xe hai đầu tuyến;

- Lưu;
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	Ghi chó: (1) Ghi một trong các nội dung sau: khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.

 (2) Nếu là khai thác thử thời hạn là 6 tháng; nếu là chấp thuận thời hạn chấp thuận còn lại của giấy phép kinh doanh vận tải được cấp cho DN, HTX; nếu ngừng hoạt động của xe không ghi.
	
	


Phụ lục 8

	Tên doanh nghiệp, HTX: ................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., Ngày    tháng    năm 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH
(Dùng cho doanh nghiệp, HTX đề nghị công bố các tuyến hết thời gian khai thác thử) 

Kính gửi: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................
3. Địa chỉ: ...........................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................
5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số ................ngày  ......./...../....... 
    cơ quan cấp  .......................................................................

6. Thông tin về tuyến

Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................


Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................

Cự ly vận chuyển: .................km
Mã số tuyến:............................ 
Hành trình chạy xe: ...............................................................

7. Danh sách xe:

	TT
	Biển số xe
	Tên đăng ký

sở hữu xe
	Số ghế
	Năm SX
	Tuyến khác mà xe đó được chấp thuận khai thác (2)

	1
	
	
	
	
	Bến đi: …….. - Bến đến ……

	2
	
	
	
	
	Bến đi: …….. - Bến đến ……

	...
	
	
	
	
	Bến đi: …….. - Bến đến ……


8. Công văn chấp thuận khai thác thử số ................/....... ngày ....../......../.........
Doanh nghiệp/Hợp tác xã đề nghị cơ quan quản lý tuyến công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định ./. 
	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)



	.........., ngày..... tháng.....năm..... 
	.........., ngày..... tháng.....năm.....

	Xác nhận của bến xe nơi đi
	Xác nhận của bến xe nơi đến


Phụ lục 9

	Cơ quan quản lý tuyến:.........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số:            /
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((((

	
	..........., ngày.......tháng......năm ........


CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH

KHÁCH LIÊN TỈNH CỐ ĐỊNH  BẰNG Ô TÔ

	Kính gửi:
	............................................................ (1)


...................(Cơ quan ra văn bản mở tuyến).................. đã có văn bản số ........../.............. ngày ............/............./............ mở tuyến vận tải khách liên tỉnh và chấp thuận ....................(tên doanh nghiệp, HTX) ................... khai thác thử tuyến, nay căn cứ kết quả khai thác thử tại văn bản đề nghị công bố tuyến của ……………….(1).....................(cơ quan quản lý tuyến ..........) công bố tuyến chính thức tuyến trong danh mục tuyến vận tải khách liên tỉnh như sau:

Mã số tuyến: ..................................................

Tên tuyến .................. đi ..................... và ngược lại.

Bến đi: Bến xe ........................... ( thuộc tỉnh.......................);

Bến đến: Bến xe ........................... ( thuộc tỉnh.......................)

Cự ly vận chuyển: ............... km 

Hành trình chạy xe: ........................................

Đồng thời chấp thuận ...................(tên doanh nghiệp, HTX) ................ chính thức khai thác tuyến nói trên. Thời gian tham gia khai thác  ...........năm tính từ ngày ký văn bản này.

Danh sách xe tham gia khai thác tuyến:  .........................................................

(Đối với các tuyến có cự ly từ 1000 km trở xuống,doanh nghiệp, HTX làm thủ tục đăng ký xe với Sở GTVT nơi đi).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bến xe nơi đi;

- Bến xe nơi đến;

- Lưu. 

	Cơ quan quản lý tuyến

(Ký tên, đóng dấu)



	(1) Tên DN, HTX đề nghị khai thác thử

Đối với tuyến liên tỉnh: Gửi Sở GTVT hai đầu tuyến;

Đối với tuyến liền kề: Gửi Sở đối lưu và Tổng Cục ĐBVN (để báo cáo); 
Đối với tuyến nội tỉnh: Gửi doanh nghiệp/HTX khai thác tuyến
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PHÙ HIỆU 

“XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH”

[image: image1.emf]1.  Hình minh hoạ: 
[image: image2.png]


[image: image3.png]



2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

	Nội dung
	Kiểu chữ 
	Chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	Times New Roman
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH"
	Times New Roman (in hoa)
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Cấp cho:"

"Biển số xe:

"Phạm vi hoạt động"

"Có giá trị đến"
	Times New Roman
	Cỡ chữ 16 ( 18




3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài  = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của các loại phù hiệu: 

a) Viền màu đỏ nhạt, chữ màu đỏ đậm, nền màu xanh nhạt có in chìm hình chiếc xe ô tô khách sử dụng cho xe khách tuyến cố định hoạt động ở cự ly lớn hơn 300km.

b) Viền màu xanh nhạt chữ màu xanh đậm nền mầu hồng nhạt có in chìm hình chiếc xe ô tô khách tuyến cố định hoạt động ở cự ly từ 300km trở xuống.

Phụ lục 11

SỔ NHẬT TRÌNH CHẠY XE

1. Trang bìa trước:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….
SỔ NHẬT TRÌNH CHẠY XE
(Dùng cho xe ô tô vận chuyển khách tuyến cố định)
    Biển số đăng ký xe: ..................................................................

Loại xe:.....................................................................

Số ghế:......................................................................
Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:...................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Điện thoại:................................................................................




2. Trang bìa sau:

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ

1.  Sổ nhật trình chạy xe có kích thước 130 mm x 190 mm, gồm 100 trang có đóng dấu treo, dấu giáp lai của Sở Giao thông vận tải địa phương.

2.  Thời hạn sử dụng theo quy định của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3.  Nội dung do cơ quan cấp số ghi:
· Tuyến vận chuyển: Ghi đúng tên tuyến tại văn bản chấp thuận.

· Mã số tuyến: Ghi đúng mã số tuyến được công bố tại danh mục tuyến quốc gia.

· Bến đi, Bến đến: Ghi đúng tên bến đi, bến đến tại văn bản chấp thuận

· Biển số đăng ký xe ô tô, loại xe: Ghi đúng số xe tại văn bản chấp thuận.

· Tên doanh nghiệp, HTX: Ghi theo đăng ký kinh doanh

· Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, HTX hoặc chi nhánh.

· Số điện thoại: Ghi số điện thoại trụ sở của doanh nghiệp, HTX.
4.  Nội dung do bến xe ghi:

· Số khách đi xe tại bến: Ghi đúng số lượng khách lên xe tại bến.

· Giờ xuất bến: Ghi đúng giờ xe xuất bến

· Giờ đến bến: Ghi đúng giờ đến bến của xe

· Bến xe xác nhận và đóng dấu.

Ngày............tháng........năm ......., điều động:

1. Tuyến:……………………..........................……Mã số:……………………….

2. Bến đi:………………….., bến đến:…………………..

3. Họ và tên lái xe:…………………GPLX hạng:………Có giá trị đến:..............

……………….......… GPLX hạng:………Có giá trị đến:...............

……………….......… GPLX hạng:…....…Có giá trị đến:..........….

4. Họ và tên nhân viên phục vụ trên xe:……............................…………………..

5. Giờ xuất bến:..................................................................................…………….

6. Số Giấy chứng nhận kiểm định ATKT &BVMT……..., thời hạn còn hiệu lực:……………….

                                                               Đại diện doanh nghiệp, HTX

                                                                (Ký tên, đóng dấu)

	Ngày . .  tháng . . . năm  ……

1. Giờ xuất bến thực tế……

2. Số khách đi xe tại bến .......người 

Bến xe nơi đi
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	Ngày . . . tháng . . . năm  ……

Giờ đến bến thực tế………...

Bến xe nơi đến

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú:  Trang trong Sổ được chia làm 4 phần, mỗi phần có nội dung như trên.

Phụ lục 12

PHÙ HIỆU “XE HỢP ĐỒNG”

1.  Hình minh hoạ: 

2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

	Nội dung
	Kiểu chữ 
	Chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	Times New Roman
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"XE HỢP ĐỒNG"
	Times New Roman (in hoa)
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"
	Times New Roman
	Cỡ chữ 16 ( 18




3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của phù hiệu: Viền màu đỏ nhạt, nền màu xanh nhạt có in chìm chiếc xe ô tô khách. Đối với phù hiệu cấp cho xe chạy trên 300km chữ màu đỏ đậm; cấp cho xe chạy từ 300 km trở xuống chữ màu xanh đậm.

Phụ lục 13

	Đơn vị kinh doanh: ...........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., Ngày....  tháng.... năm..... 

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

(Kèm theo hợp đồng kinh tế số ......./.......... ngày ...... tháng ....... năm ......)
	STT
	Họ tên hành khách
	Năm sinh
	Ghi chú

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	......
	
	
	

	
	Tổng số: ............ người
	
	


	Đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


	Đại diện tổ chức, cá nhân

 bên thuê vận tải

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))




Ghi chú: Đơn vị kinh doanh ký tên, đóng dấu treo vào tất cả các trang của danh sách.

Phụ lục 14

Phù hiệu “XE TAXI”
1.  Hình minh hoạ: 

2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

	Nội dung
	Kiểu chữ 
	Chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	Times New Roman
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"XE TAXI"
	Times New Roman (in hoa) kéo dãn
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"
	Times New Roman
	Cỡ chữ 16 ( 18




3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của phù hiệu: Chữ bên trong màu xanh đậm, khung viền cùng màu chữ, nền hoa văn của biển hiệu màu hồng nhạt in chìm hình 1 chiếc ô tô 5 chỗ ở chính giữa phù hiệu.

Phụ lục 15

	Tên doanh nghiệp, HTX:......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày....... tháng..... năm........ 

ĐĂNG KÝ MÀU SƠN, BIỂU TRƯNG (LOGO) 

CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT
Kính gửi: Sở GTVT .................................................
1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... ..................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................

3. Trụ sở: .................................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ............................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do..........................................................

    cấp ngày .........   tháng......... năm ...................

6. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)

	TT
	Biển số xe
	Tên đăng ký sở hữu phương tiện
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số: ………………….. (xe)


7. Màu sơn:..........................................

8. Biểu trưng (logo) (chỉ áp dụng với xe taxi):...................................................

(Tên doanh nghiệp/HTX) đăng ký màu sơn xe ...(buýt/taxi)... và cam kết thực hiện theo quy định./.
	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Phụ lục 16

	Tên doanh nghiệp, HTX: ......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., Ngày...... tháng..... năm..... 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải............ 

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Số tuyến tham gia khai thác
	Tuyến
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	3
	Lượt xe thực hiện
	Lượt xe
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
	%
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	Lượt xe
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
	%
	
	
	
	

	4
	Sản lượng khách vận chuyển
	HK
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	-nt-
	
	
	
	


2. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Số tuyến tham gia khai thác
	Tuyến
	
	
	
	

	
	- Số tuyến có trợ giá
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Phương tiện
	xe
	
	
	
	

	3
	Lượt xe thực hiện
	Lượt xe
	
	
	
	

	4
	Sản lượng khách vận chuyển
	HK
	
	
	
	

	
	- Sản lượng khách vé lượt
	HK
	
	
	
	

	
	- Sản lượng khách vé tháng
	HK
	
	
	
	

	5
	Trợ giá
	1000đ
	
	
	
	


4. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Phương tiện
	xe
	
	
	
	

	2
	Lượt xe thực hiện
	Lượt
	
	
	
	

	3
	Sản lượng khách vận chuyển
	khách
	
	
	
	


5. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	- Sức chứa dưới 25 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Sức chứa từ 25 – 38 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Sức chứa từ trên 38 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Lượt xe thực hiện
	Lượt
	
	
	
	

	3
	Sản lượng khách vận chuyển
	khách
	
	
	
	


5. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe du lịch:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Phương tiện
	xe
	
	
	
	

	2
	Lượt xe thực hiện
	Lượt
	
	
	
	

	3
	Sản lượng khách vận chuyển
	khách
	
	
	
	


5. Thuận lợi, khó khăn

6. Đề xuất, kiến nghị.

	
	Đại diện doanh nghiệp/Hợp tác xã

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 17

	Tên Đơn vị kinh doanh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, Ngày......  tháng .... năm...... 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải............ 

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	- Xe công ten nơ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe taxi tải
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe tải khác
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Sản lượng hàng hóa vận chuyển
	Tấn
	
	
	
	

	
	- Xe Công ten nơ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe taxi tải
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe tải khác
	-nt-
	
	
	
	

	3
	Sản lượng hàng hóa luân chuyển
	T.km
	
	
	
	

	
	- Xe Công ten nơ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe taxi tải
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe tải khác
	-nt-
	
	
	
	


2. Thuận lợi, khó khăn

3. Đề xuất, kiến nghị.
	
	Đại diện đơn vị kinh doanh 

(Ký tên, đóng dấu( nếu có))




Phụ lục 18

	ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: .............. /.............. 
	


............., Ngày..... tháng..... năm.... 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Kính gửi: ...............................................
1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách

a) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Tổng số đơn vị tham gia
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	- Doanh nghiệp
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Hợp tác xã
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Tổng số tuyến
	Tuyến
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	3
	Tổng số phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	4
	Tổng lượt xe thực hiện
	Lượt xe
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	Lượt xe
	
	
	
	

	5
	Tổng sản lượng khách vận chuyển
	HK
	
	
	
	

	
	- Tuyến nội tỉnh
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Tuyến liên tỉnh
	-nt-
	
	
	
	


* Ghi chú: Chỉ tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, HTX có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh tại địa phương.
b) Vận chuyển hành khách theo hợp đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Tổng số đơn vị tham gia
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	- Doanh nghiệp
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Hợp tác xã
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Cá nhân
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Tổng số phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	· Sức chứa dưới 25 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Sức chứa từ 25 – 38 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Sức chứa từ trên 38 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	3
	Tổng lượt xe thực hiện
	Lượt
	
	
	
	

	4
	Tổng sản lượng khách  vận chuyển
	HK
	
	
	
	


c) Vận chuyển hành khách bằng xe du lịch

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng

...
	Tổng quý...

	1
	Tổng số đơn vị tham gia
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	- Doanh nghiệp
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Hợp tác xã
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Cá nhân
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Tổng số phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	· Sức chứa dưới 25 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Sức chứa từ 25 – 38 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Sức chứa từ trên 38 chỗ
	-nt-
	
	
	
	

	3
	Tổng lượt xe thực hiện
	Lượt
	
	
	
	

	4
	Tổng sản lượng khách  vận chuyển
	HK
	
	
	
	


c) Vận chuyển hành khách bằng xe buýt

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Tổng số tuyến
	Tuyến
	
	
	
	

	
	- Số tuyến có trợ giá
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Tổng phương tiện
	xe
	
	
	
	

	3
	Tổng lượt xe thực hiện
	Lượt xe
	
	
	
	

	4
	Tổng sản lượng khách  vận chuyển
	HK
	
	
	
	

	
	- Sản lượng khách vé lượt
	HK
	
	
	
	

	
	- Sản lượng khách vé tháng
	HK
	
	
	
	

	5
	Tổng trợ giá (nếu có)
	Tr.đ
	
	
	
	


2. Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tháng
...
	Tổng quý...

	1
	Tổng phương tiện
	xe
	
	
	
	

	
	- Xe Công ten nơ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe taxi tải
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe tải khác
	-nt-
	
	
	
	

	2
	Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển
	Tấn
	
	
	
	

	
	- Xe Công ten nơ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe taxi tải
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe tải khác
	-nt-
	
	
	
	

	3
	Tổng sản lượng hàng hóa luân chuyển
	T.km
	
	
	
	

	
	- Xe Công ten nơ
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe taxi tải
	-nt-
	
	
	
	

	
	- Xe tải khác
	-nt-
	
	
	
	


3. Thuận lợi, khó khăn

4. Đề xuất, kiến nghị.

	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ký tên, đóng dấu)



Số: .................


XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH


Cấp cho: ........(ghi tên DN, HTX).....�
�
�
Biển số xe: ..................................�
SỞ GTVT……………… �
�
Tuyến hoạt động: ……………….�
(Ký tên, đóng dấu)�
�
Có giá trị đến: ......./......./...........�
�
�






         Ccao





Ddài











Tem chống giả





NỘI DUNG CÁC TRANG





Số: .................


XE HỢP ĐỒNG





Đơn vị:�
 SỞ GTVT……………… �
�
Biển đăng ký:�
(Ký tên, đóng dấu)�
�
Có giá trị đến:�
�
�






         Ccao





Ddài











Tem chống giả





Số: .................


XE TAXI





Đơn vị:�
 SỞ GTVT……………… �
�
Biển đăng ký:�
(Ký tên, đóng dấu)�
�
Có giá trị đến:�
�
�






         Ccao





Ddài





�





Tem chống giả
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